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Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 
áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh của các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa tại một số địa phương ở Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu 
thập từ 259 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội, Quảng Ninh và  
TP. Hồ Chí Minh. Các phương pháp phân tích dữ liệu được sử dụng 
gồm kiểm định độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá 
(EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến 
tính (SEM). Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hỗ trợ của Chính phủ, các 
quy định môi trường, định hướng chiến lược và các nguồn lực của 
doanh nghiệp là những yếu tố có tác động tích cực đến việc áp dụng 
quản lý chuỗi cung ứng xanh. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các 
khuyến nghị nhằm thúc đẩy các sáng kiến và thực hành xanh trong 
chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Abstract 

The objective of this study is to identify factors affecting the application 
of green supply chain management by small and medium-sized 
enterprises in some provinces and cities of Vietnam. Research data was 
collected from 259 small and medium-sized enterprises in Hanoi, 
Quang Ninh, and Ho Chi Minh city. Data analysis methods applied in 
this study include testing the reliability of the scale, exploratory factor 
analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), and linear structural 
modeling (SEM). Research results show that Government Support, 
Environmental Regulations, Strategic Direction, and Business 
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Resources are factors that have positive impacts on the application of 
green supply chain management. On that basis, the study proposes 
recommendations to promote green initiatives and practices in the 
supply chain of small and medium-sized enterprises. 

 

1. Giới thiệu 

Ngày nay, quá trình công nghiệp hóa toàn cầu đã làm tăng mức tiêu thụ năng lượng và vật liệu, 
dẫn đến nhiều vấn đề môi trường như lượng khí thải carbon cao, ô nhiễm môi trường đất, môi trường 
nước, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người (Ikram và cộng sự, 2019). Trong bối cảnh đó, nhiều 
doanh nghiệp bắt đầu quan tâm đến việc áp dụng công nghệ xanh trong hoạt động kinh doanh bởi họ 
nhận thấy những lợi ích của nó cũng như ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp, 
nhà cung cấp và khách hàng. Từ đó, quản lý chuỗi cung ứng xanh ra đời và được áp dụng phổ biến 
bởi các doanh nghiệp trên toàn cầu (Lin và cộng sự, 2020). Quản lý chuỗi cung ứng xanh là phương 
thức liên kết hiệu quả các yếu tố của quản lý chuỗi cung ứng với quản lý môi trường và có thể được 
triển khai từ giai đoạn thiết kế sản phẩm cho đến quá trình phân phối sản phẩm tới người tiêu dùng 
cuối cùng (Zhu và cộng sự, 2012).  

Tại Việt Nam, trước những áp lực về vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh trở thành 
một trong những mục tiêu quan trọng trong những năm gần đây. Cùng với đó, các doanh nghiệp Việt 
Nam tất yếu phải quan tâm nhiều hơn đến vấn đề môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 
để có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đang có xu hướng xanh hóa. Tuy nhiên, việc triển khai 
các hoạt động sản xuất và tiêu dùng xanh ở Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập, có thể trở thành rào cản 
đối với quá trình hội nhập quốc tế cũng như khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, 
nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nguồn lực tài chính, công nghệ và nhân lực hạn chế. 
Từ đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần nhận thức một cách đầy đủ về vai trò của quản lý môi trường 
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và lựa chọn thực hành các sáng kiến xanh phù hợp để tạo ra lợi 
thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.  

Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện trước đây để xem xét tác động của quản lý chuỗi cung ứng 
xanh cũng như các yếu tố thúc đẩy việc thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh của các doanh nghiệp 
(Zhu và cộng sự, 2008; Muduli & Barve, 2013; Huang và cộng sự, 2015; Somsuk & 
Laosirihongthong, 2017; Wang và cộng sự, 2018; Asif và cộng sự, 2020; Lin và cộng sự, 2020; Naqvi 
và cộng sự, 2023). Kết quả của các nghiên cứu cho thấy việc thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh 
của các doanh nghiệp chịu sự tác động của các yếu tố đa dạng từ bên ngoài cũng như bên trong doanh 
nghiệp. Mức độ và chiều hướng tác động của các yếu tố đối với thực hành quản lý chuỗi cung ứng 
xanh trong các nghiên cứu cũng có sự khác biệt, phụ thuộc vào lĩnh vực ngành nghề và bối cảnh 
nghiên cứu. Thêm vào đó, quản lý chuỗi cung ứng xanh và các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng quản 
lý chuỗi cung ứng xanh là vấn đề chưa được nghiên cứu rộng rãi tại Việt Nam. Trong nghiên cứu này, 
tác giả xem xét ảnh hưởng của các yếu tố đến việc áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh của các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại một số địa phương ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung 
các bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh. Từ 
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kết quả nghiên cứu, tác giả cũng đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động quản lý chuỗi 
cung ứng xanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

Kết cấu của bài viết bao gồm 5 nội dung chính: Giới thiệu, cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên 
cứu, kết quả nghiên cứu, và kết luận và khuyến nghị.  

2. Cơ sở lý thuyết 

Quản lý chuỗi cung ứng xanh là vấn đề nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, các nhà 
quản lý và hoạch định chính sách, đặc biệt là kể từ đầu những năm 2000 đến nay. Theo Srivastava 
(2007), quản lý chuỗi cung ứng xanh là việc kết hợp các cân nhắc về môi trường vào quản lý chuỗi 
cung ứng, bao gồm thiết kế sản phẩm, tìm nguồn cung ứng nguyên liệu, quy trình sản xuất, phân phối 
sản phẩm tới khách hàng và quản lý cuối vòng đời sản phẩm. Theo Cosimato và Troisi (2015), quản 
lý chuỗi cung ứng xanh là việc giảm thiểu tối đa hoặc cố gắng loại bỏ các tác động tiêu cực đến môi 
trường của chuỗi cung ứng trong quy trình kinh doanh. Đây là một quá trình phức tạp, có sự tham gia 
của nhiều bên liên quan như: Nhà cung cấp, nhà sản xuất, đại lý, nhà bán lẻ và khách hàng (Saade và 
cộng sự, 2019).  

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các lý thuyết khác nhau để giải thích về việc áp dụng quản lý 
chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp như lý thuyết thể chế, lý thuyết các bên liên quan, lý thuyết 
kinh tế giao dịch hay lý thuyết dựa trên nguồn lực. Lý thuyết thể chế của DiMaggio và Powell (1983) 
cho rằng các doanh nghiệp luôn cố gắng thích nghi với môi trường xung quanh bằng cách tuân thủ 
các quy tắc và quy định hợp pháp. Lý thuyết này được sử dụng để giải thích việc áp dụng các thực 
hành quản lý chuỗi cung ứng xanh khi các doanh nghiệp hoạt động theo cách đáp ứng các kỳ vọng xã 
hội và quy định của pháp luật về môi trường (Zhu và cộng sự, 2012). Lý thuyết các bên liên quan của 
Freeman (1984) cũng được sử dụng rộng rãi khi nghiên cứu về việc thực hành quản lý chuỗi cung 
ứng xanh của doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp ngày nay thực hành quản lý chuỗi cung ứng 
xanh nhằm đáp ứng nhiều áp lực từ các bên liên quan như áp lực mua sắm xanh (Maignan & 
McAlister, 2003), phân tích vòng đời trong chuỗi cung ứng (Matos & Hall, 2007) hay áp lực từ các 
cơ quan quản lý, Chính phủ.  

Vachon và Klassen (2006) sử dụng lý thuyết kinh tế chi phí giao dịch để xem xét việc thực hành 
quản lý chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp. Theo đó, chi phí có thể là rào cản đối với các doanh 
nghiệp trong quá trình ra quyết định về các thực hành xanh trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, về lâu 
dài, việc áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh có thể cải thiện hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp. 
Ngoài ra, quyết định thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp có thể được giải thích 
dựa trên lý thuyết nguồn lực. Nguồn lực của doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp nhận thức và triển 
khai các thực hành xanh trong chuỗi cung ứng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
(Lin và cộng sự, 2020).  

Các nghiên cứu thực nghiệm về quản lý chuỗi cung ứng xanh đã xác định được các yếu tố khác 
nhau thúc đẩy sự phát triển các sáng kiến và áp dụng quản lý môi trường trong chuỗi cung ứng của 
doanh nghiệp. Các yếu tố này gồm yếu tố bên ngoài doanh nghiệp như áp lực từ các nhà cung cấp, áp 
lực thị trường, khách hàng, quy định về môi trường hay sự thúc đẩy từ Chính phủ (Lee, 2008; Muduli 
& Barve, 2013; Huang và cộng sự, 2015; Zhu & Xu, 2019). Bên cạnh đó, các yếu tố nội bộ doanh 
nghiệp như trách nhiệm xã hội, định hướng chiến lược, quản lý chi phí, các nguồn lực cũng được xem 
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là những động lực thúc đẩy việc áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh (Lin & Ho, 2011; Hsu và cộng 
sự, 2013; Vanalle và cộng sự, 2017; Naqvi và cộng sự, 2023). Dựa trên các nghiên cứu trước đây, các 
yếu tố có tác động đáng kể đến việc áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp được hệ 
thống trong Bảng 1.  

Bảng 1. 
Các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh 

Yếu tố Nghiên cứu tham khảo 

Áp lực từ nhà cung cấp Muduli và Barve (2013), Mitra và Datta (2014), Zhu và Xu (2019) 

Áp lực từ người mua Malviya và Kant (2015), Somsuk và Laosirihongthong (2017), Vanalle và 
cộng sự (2017)  

Áp lực cạnh tranh Zhu và cộng sự (2008), Lee (2008), Huang và cộng sự (2015) 

Áp lực từ cộng đồng Rao và Holt (2005), Somsuk và Laosirihongthong (2017), Zhu và Xu (2019) 

Thúc đẩy từ Chính phủ Darnall và Edwards (2008), Gotschol và cộng sự (2014) 

Quy định về môi trường Zhu và cộng sự (2008), Bhool và Narwal (2013), Golicic và Smith (2013)  

Định hướng chiến lược Zhu và cộng sự (2012), Luthra và cộng sự (2016), Vanalle và cộng sự (2017) 

Yếu tố chi phí Zhu và cộng sự (2012), Vanalle và cộng sự (2017), Wang và cộng sự (2018)  

Trách nhiệm xã hội Eltayeb và Zailani (2011), Hsu và cộng sự (2013), Malviya và Kant (2015)  

Năng lực công nghệ  Boubekri (2001), Lin và Ho (2011), Huang và cộng sự (2015)  

Nguồn nhân lực Lee (2008), Lin và Ho (2011), Wang và cộng sự (2016)  

 

Trên cơ sở tổng quan các tài liệu nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng xanh, trong nghiên cứu 
này, tác giả xem xét các yếu tố tác động đến việc áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Trong quá trình xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất và các biến 
quan sát, nghiên cứu cũng dựa trên những quan sát thực tế và tiến hành thảo luận nhóm với các doanh 
nghiệp, chuyên gia để lựa chọn và điều chỉnh các nhân tố phù hợp. Theo đó, 6 yếu tố được lựa chọn 
để đưa vào mô hình nghiên cứu bao gồm: (1) Áp lực từ người mua, (2) hỗ trợ của Chính phủ, (3) quy 
định về môi trường, (4) chi phí, (5) định hướng chiến lược, và (6) nguồn nhân lực của doanh nghiệp.  

Người mua trong chuỗi cung ứng có thể là người tiêu dùng cuối cùng hoặc nhà sản xuất, nhà phân 
phối. Nhận thức của người tiêu dùng về vấn đề môi trường ngày càng được nâng cao, do đó, nhu cầu 
về các sản phẩm, dịch vụ xanh có xu hướng gia tăng trong những năm qua (Luthra và cộng sự, 2015). 
Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp thực hành các chiến lược chuỗi cung ứng xanh (Wang và cộng 
sự, 2018). Mặt khác, người mua, đặc biệt là nhà sản xuất sản phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng 
luôn có ảnh hưởng lớn đến các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. Sự hỗ trợ về kỹ thuật và quản lý 
từ người mua cũng là động lực để các nhà cung cấp tham gia vào việc thực hành quản lý chuỗi cung 
ứng xanh (Somsuk & Laosirihongthong, 2017). Áp lực từ người mua, đặc biệt là người mua là các 
nhà sản xuất thường có tác động mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam bởi 
nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực gia công xuất khẩu. Mối quan hệ tích cực 
giữa áp lực từ người mua và thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh đã được chứng minh trong các 
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kết quả nghiên cứu của Malviya và Kant (2015), Somsuk và Laosirihongthong (2017), Vanalle và 
cộng sự (2017). Từ đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết:   

H1: Áp lực từ người mua có ảnh hưởng tích cực đến việc áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh 
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

Hỗ trợ của Chính phủ được xác định là yếu tố có ảnh hưởng đến việc thực hành quản lý môi trường 
trong chuỗi cung ứng. Các quy định của Chính phủ là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp hạn chế sử 
dụng năng lượng không tái tạo hay phát thải khí nhà kính (Balaji và cộng sự, 2014). Thêm vào đó, sự 
hỗ trợ về tài chính của Chính phủ thông qua các chính sách về thuế quan hay cung cấp vốn cho các 
dự án hướng đến phát triển bền vững cũng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp ứng dụng quản lý chuỗi 
cung ứng xanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa là đối tượng luôn nhận được sự quan 
tâm và hỗ trợ từ Chính phủ (Lee, 2008). Các kết quả nghiên cứu của Darnall và Edwards (2008), 
Gotschol và cộng sự (2014), Vanalle và cộng sự (2017), Ikram và cộng sự (2020) cũng xác nhận ảnh 
hưởng tích cực của sự hỗ trợ từ Chính phủ đối với thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh. Từ đó, 
nghiên cứu đề xuất giả thuyết:  

H2: Hỗ trợ của Chính phủ có ảnh hưởng tích cực đến việc áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh 
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

Các quy định môi trường bao gồm các quy định môi trường trong nước, chính sách môi trường 
của Chính phủ và các hiệp định môi trường quốc tế (Zhu & Sarkis, 2006). Các quy định môi trường 
là yếu tố quan trọng thúc đẩy việc thực hành các sáng kiến xanh trong quản lý chuỗi cung ứng của 
doanh nghiệp (Bhool & Narwal, 2013). Mặc dù các quy định về môi trường trong nước thường có 
ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến việc áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh, các hiệp định môi trường 
quốc tế cũng cho thấy vai trò ngày càng quan trọng, nhất là các quy định về thu gom và tái chế các 
sản phẩm vào giai đoạn cuối của chu kỳ sử dụng. Mối quan hệ tích cực giữa quy định môi trường và 
thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh đã được chỉ ra trong các kết quả nghiên cứu của Zhu và cộng 
sự (2008), Bhool và Narwal (2013), Golicic và Smith (2013). Từ đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết: 

H3: Quy định môi trường có ảnh hưởng tích cực đến việc áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh 
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

Chi phí luôn là vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm khi quyết định áp dụng các đổi mới bởi nó 
tác động trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp (Rogers, 2003). Việc ứng dụng quản lý chuỗi cung 
ứng xanh đòi hỏi các khoản đầu tư ban đầu cho trang thiết bị, đào tạo nhân lực, nghiên cứu đổi mới 
quy trình và tìm kiếm các nhà cung cấp phù hợp. Do đó, chi phí có thể là rào cản trong việc ứng dụng 
quản lý chuỗi cung ứng xanh (Wang và cộng sự, 2018). Mặt khác, ứng dụng quản lý chuỗi cung ứng 
xanh giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận trong dài hạn thông qua thu hút khách 
hàng, các nhà đầu tư, nâng cao khả năng tiếp cận vốn hay tận dụng các ưu đãi về thuế (Zhu và cộng 
sự, 2012). Tuy nhiên, theo Baumann-Pauly và cộng sự (2013), các doanh nghiệp lớn hơn có tổng chi 
phí đầu vào thấp hơn các doanh nghiệp nhỏ và vừa, do vậy, việc tiết kiệm chi phí từ thực hành quản 
lý chuỗi cung ứng xanh phù hợp hơn với các doanh nghiệp lớn. Nói cách khác, với nguồn lực tài 
chính hạn chế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chi phí có thể là một rào cản đối với việc thực 
hành quản lý chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp. Từ đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết:  

H4: Chi phí có ảnh hưởng tiêu cực đến việc áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 
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Việc thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh không chỉ là biện pháp phản ứng của doanh nghiệp 
trước các áp lực từ môi trường bên ngoài mà có thể là định hướng chiến lược của doanh nghiệp nhằm 
theo đuổi đồng thời mục tiêu kinh tế và môi trường (Zhu và cộng sự, 2012). Thông qua ứng dụng 
quản lý chuỗi cung ứng xanh, doanh nghiệp thiết lập hình ảnh về thực hiện các nghĩa vụ và giá trị xã 
hội (Hsu và cộng sự, 2013). Điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay khi mà vấn 
đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngày càng được đề cao.  Ngoài ra, ứng dụng quản lý chuỗi 
cung ứng xanh có thể nằm trong chiến lược của doanh nghiệp nhằm giảm tiêu thụ năng lượng, sử 
dụng tối ưu nguyên vật liệu; từ đó, nâng cao năng lực sản xuất và mang lại lợi ích kinh tế cho doanh 
nghiệp (Simpson và cộng sự, 2007; Hsu và cộng sự, 2013). Từ đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết: 

H5: Định hướng chiến lược của doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến việc áp dụng quản lý 
chuỗi cung ứng xanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Yếu tố nguồn nhân lực của doanh nghiệp cũng được chỉ ra có tác động đáng kể đến thực hành 
xanh trong chuỗi cung ứng (Lee, 2008). Một doanh nghiệp có cơ hội áp dụng công nghệ cao hơn khi 
doanh nghiệp có nguồn nhân lực chất lượng cao với cơ sở đào tạo hiện đại và trình độ học vấn cao 
hơn. Lin và Ho (2011) đã ủng hộ quan điểm này, rằng một doanh nghiệp có thể thực hiện các sáng 
kiến về môi trường khi doanh nghiệp đó có năng lực đổi mới cao hơn. Nói cách khác, rào cản kiến 
thức đối với sáng kiến xanh trong chuỗi cung ứng có thể được khắc phục bằng cách cung cấp các 
chương trình đào tạo phù hợp. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa với đặc điểm là hạn chế về nguồn nhân lực có chất lượng cao. Từ đó, nghiên cứu đề xuất 
giả thuyết: 

H6: Nguồn nhân lực của doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến việc áp dụng quản lý chuỗi 
cung ứng xanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 
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3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Thiết kế bảng hỏi 

Trong nghiên cứu này, thang đo để đo lường các nhân tố được kế thừa từ các nghiên cứu khác và 
được điều chỉnh thông qua các cuộc thảo luận nhóm với các doanh nghiệp để đánh giá tính phù hợp 
của các mục hỏi. Để đo lường các khái niệm nghiên cứu, tác giả sử dụng thang đo Likert 5 mức độ từ 
1 đến 5 tương ứng từ hoàn toàn không đồng ý đến hoàn toàn đồng ý cho 27 biến quan sát trong mô 
hình nghiên cứu.  

Bảng 2. 
Diễn giải các biến trong mô hình nghiên cứu 

Tên biến Ký hiệu 
biến 

Diễn giải Nguồn tham khảo 

Áp lực từ 
người mua 

BP1 Khách hàng chính luôn quan tâm đến yếu tố môi trường 
khi lựa chọn nhà cung cấp. 

Malviya và Kant 
(2015), Somsuk và 
Laosirihongthong 
(2017) 

 BP2 Khách hàng chính yêu cầu doanh nghiệp đáp ứng tiêu 
chuẩn quản lý môi trường. 

 
BP3 Khách hàng chính quan tâm đến quản lý chuỗi cung ứng 

xanh. 

 BP4 Khách hàng chính hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp về 
thực hành xanh. 

Hỗ trợ của 
Chính phủ 

GS1 Chính phủ có định hướng hỗ trợ dành cho doanh nghiệp 
ứng dụng các sáng kiến xanh. 

Darnall và Edwards 
(2008), Gotschol và 
cộng sự (2014) 

 GS2 Có sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ cho các sáng kiến 
xanh trong chuỗi cung ứng. 

 
GS3 Có những cơ hội đào tạo được dành cho việc áp dụng 

quản lý chuỗi cung ứng xanh. 

 GS4 Có những sự hỗ trợ về công nghệ từ Chính phủ cho áp 
dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh. 

Quy định 
về môi 
trường 

ER1 Có nhiều quy định và chính sách về môi trường đối với 
lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. 

Zhu và cộng sự 
(2008), Bhool và 
Narwal (2013), 
Golicic và Smith 
(2013) 

 ER2 Doanh nghiệp luôn cố gắng tuân thủ các quy định về môi 
trường. 

 
ER3 Các cơ quan quản lý thường xuyên tiến hành thanh tra, 

kiểm tra về tuân thủ các quy định môi trường. 

 ER4 Do các quy định môi trường của nước nhập khẩu. 
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Tên biến Ký hiệu 
biến 

Diễn giải Nguồn tham khảo 

Chi phí 
CO1 Áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh đòi hỏi chi phí 

đầu tư ban đầu lớn. 
Zhu và cộng sự 
(2012), Vanalle và 
cộng sự (2017), 
Wang và cộng sự 
(2018) 

 CO2 Áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh làm tăng chi phí 
vận hành của doanh nghiệp. 

 
CO3 Áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh đòi hỏi các khoản 

đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực. 

 CO4 Áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh làm tăng chi phí 
mua nguyên vật liệu thân thiện với môi trường. 

Định 
hướng 
chiến lược 

ST1 
Doanh nghiệp muốn xây dựng hình ảnh trách nhiệm xã 
hội thông qua các sáng kiến xanh. 

Rao và Holt (2005), 
Hsu và cộng sự 
(2013)  

ST2 Áp dụng các sáng kiến xanh là một trong những chiến 
lược cạnh tranh của doanh nghiệp. 

ST3 
Các sáng kiến xanh giúp giảm tiêu thụ năng lượng của 
doanh nghiệp. 

ST4 Áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh giúp tăng hiệu 
quả vận hành của doanh nghiệp. 

Nguồn 
nhân lực 
của doanh 
nghiệp 

HR1 Nhân sự của doanh nghiệp có thể giải quyết được các 
vấn đề khi áp dụng các công nghệ mới. 

Lee (2008), Lin và 
Ho (2011), Wang và 
cộng sự (2016) 

HR2 Việc đào tạo về áp dụng các sáng kiến xanh được doanh 
nghiệp chú trọng. 

HR3 Nhân viên được cung cấp các nguồn lực để học hỏi về 
quản lý chuỗi cung ứng xanh. 

HR4 Các nhà quản lý doanh nghiệp luôn khuyến khích nhân 
viên học hỏi về các sáng kiến xanh. 

Áp dụng 
quản lý 
chuỗi 
cung ứng 
xanh 

GSM1 

 

Doanh nghiệp có ý định áp dụng quản lý chuỗi cung ứng 
xanh. 

Zhu và cộng sự 
(2012), Hsu và cộng 
sự (2013), Lin và 
cộng sự (2020) GSM2 Doanh nghiệp có kế hoạch áp dụng quản lý chuỗi cung 

ứng xanh thường xuyên trong tương lai. 

GSM3 Doanh nghiệp đánh giá cao việc ứng dụng quản lý chuỗi 
cung ứng xanh. 

 

3.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu 

Đối tượng khảo sát trong nghiên cứu này là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Các đáp 
viên được lựa chọn là chủ doanh nghiệp hoặc quản lý các bộ phận Logistics và Chuỗi cung ứng trong 
các doanh nghiệp. Phương pháp chọn mẫu được sử dụng là phương pháp chọn mẫu thuận tiện, phi 
xác suất. Cỡ mẫu tối thiểu được xác định theo Bollen (1989) là 135 đối với các nghiên cứu sử dụng 
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phân tích nhân tố khẳng định. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ tháng 6–9/2023 thông qua phiếu 
khảo sát. Số phiếu khảo sát hợp lệ được dùng trong phân tích dữ liệu là 259 phiếu. Thống kê mô tả 
mẫu nghiên cứu được trình bày trong Bảng 3.  

Bảng 3. 
Kết quả thống kê mô tả mẫu 

Đặc điểm Số phiếu Tỷ trọng (%) 

Vị trí địa lý   

Hà Nội 121 46,72 

Quảng Ninh 86 33,20 

TP.HCM 52 20,08 

Hoạt động chính   

Sản xuất 142 54,83 

Phân phối, bán lẻ 53 20,46 

Xuất khẩu 64 24,71 

Quy mô doanh nghiệp   

Doanh nghiệp siêu nhỏ 133 51,35 

Doanh nghiệp nhỏ 71 27,41 

Doanh nghiệp vừa 55 21,24 

Tổng 259 100,00 

 

3.3. Phân tích dữ liệu 

Dữ liệu khảo sát thu thập được được phân tích bằng các kỹ thuật phân tích định lượng như: (1) 
Kiểm định Cronbach’s Alpha để đánh giá độ tin cậy của các thang đo; (2) phân tích nhân tố khám phá 
(EFA); (3) phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để xác định mức độ phù hợp của dữ liệu nghiên cứu 
với mô hình lý thuyết; và (4) phân tích phương trình cấu trúc (SEM). Từ đó, nghiên cứu xác định mức 
độ ảnh hưởng của các yếu tố đến áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh của các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa tại Việt Nam. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo 

Để đánh giá độ tin cậy của các nhân tố và mức độ tương quan chặt chẽ giữa các biến quan sát 
trong cùng một nhân tố, tác giả sử dụng tiêu chuẩn kiểm định là hệ số Cronbach’s Alpha của nhân tố 
tối thiểu là 0,6 (Hair và cộng sự, 2010). Để đánh giá mức độ phù hợp của một mục hỏi (biến quan 
sát), nghiên cứu xem xét hệ số tương quan của biến-tổng, tiêu chuẩn kiểm định là hệ số tương quan 
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của biến-tổng lớn hơn 0,3 (Hair và cộng sự, 2010). Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha của tất cả 
các nhân tố đều lớn hơn 0,6 (nhỏ nhất là biến BP với Cronbach’s Alpha là 0,665). Hệ số tương quan 
của 27 biến quan sát trong mô hình đều lớn hơn 0,3 (nhỏ nhất là biến quan sát BP4 với hệ số tương 
quan biến-tổng là 0,302) và không có trường hợp loại trừ các biến làm Cronbach’s Alpha của biến-
tổng lớn hơn. Do đó, tất cả các biến quan sát đều được chấp nhận.  

Bảng 4. 
Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo 

Tên biến Biến quan 
sát 

Cronbach’s 
Alpha 

Tương quan biến-tổng 
nhỏ nhất 

Kết luận 

Áp lực từ người mua 4 0,665 0,302 (BP4) Đạt 

Hỗ trợ của Chính phủ 4 0,807 0,441 (GS1) Đạt 

Quy định về môi trường 4 0,866 0,469 (ER3) Đạt 

Chi phí 4 0,782 0,416 (CO1) Đạt 

Định hướng chiến lược 4 0,811 0,503 (ST4) Đạt 

Nguồn nhân lực  4 0,753 0,387 (RE3) Đạt 

Áp dụng quản lý chuỗi cung 
ứng xanh 

3 0,688 0,346 (GSM3) Đạt 

 

4.2. Phân tích nhân tố khám phá 

Mục đích của phân tích EFA là để kiểm định giá trị các khái niệm của thang đo. Kết quả phân tích 
EFA các biến độc lập cho thấy, kiểm định KMO và Bartlett’s trong phân tích yếu tố có Sig. = 0,000 
< 0,05; hệ số KMO là 0,758 > 0,6. Điều này cho thấy các biến quan sát trong tổng thể có mối tương 
quan với nhau và phân tích nhân tố khám phá là phù hợp. Tại các mức giá trị Eigenvalues lớn hơn 1 
với phép xoay Varimax, phân tích nhân tố khám phá đã trích được 6 nhân tố từ các biến quan sát và 
với phương sai trích là 57,67% (lớn hơn 50%) đạt yêu cầu. Do đó, kết quả phân tích nhân tố khám 
phá biến độc lập là phù hợp.  

Bảng 5. 
Kết quả phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 

Áp lực từ 
người mua 

Hỗ trợ của 
Chính phủ 

Quy định về 
môi trường 

Chi phí Định hướng 
chiến lược 

Nguồn nhân 
lực 

Hệ số tải nhân tố 

0,805 (BP2) 0,776 (GS1) 0,868 (ER1) 0,747 (CO1) 0,905 (ST1) 0,754 (HR1) 

0,791 (BP1) 0,745 (GS3) 0,823 (ER2) 0,712 (CO2) 0,876 (ST4) 0,721 (HR2) 

0,747 (BP3) 0,706 (GS2) 0,791 (ER4) 0,689 (CO3) 0,831 (ST2) 0,683 (HR4) 

0,725 (BP4) 0,692 (GS4) 0,767 (ER3) 0,652 (CO4) 0,793 (ST3) 0,647 (HR3) 

KMO = 0,758; Sig. = 0,000; Tổng phương sai trích = 57,67% 
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Phân tích EFA đối với biến phụ thuộc “Áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa” cho thấy các giá trị KMO thoả mãn điều kiện lớn hơn 0,6 và giá trị Sig. nhỏ hơn 0,05. 
Với phép quay Varimax, các biến quan sát hội tụ về một nhân tố duy nhất. Cùng với đó, hệ số tải 
nhân tố của 3 biến quan sát đều lớn hơn 0,5 và không có biến quan sát nào tải lên ở nhiều hơn một 
nhân tố. Giá trị phương sai giải thích của phân tích EFA là 59,82% thoả mãn điều kiện lớn hơn 50%. 
Từ đó, nghiên cứu kết luận phân tích EFA sử dụng đối với biến phụ thuộc là phù hợp.  

Bảng 6. 
Kết quả phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc  

Tên biến KMO Kiểm định 
Bartlett 

Phương sai giải 
thích 

Giá trị Eigen Số lượng nhóm 

Áp dụng quản lý chuỗi 
cung ứng xanh 0,643 0,000 59,82 2,327 1 

 

4.3. Phân tích nhân tố khẳng định 

Phương pháp phân tích CFA được sử dụng để đánh giá độ phù hợp của mô hình. Xét ngưỡng chấp 
nhận chỉ số độ phù hợp mô hình Model Fit theo Hair và cộng sự (2010) ta thấy, CMIN/df = 1,863 
(nhỏ hơn 2) là tốt; TLI = 0,905 (lớn hơn 0,9) là tốt; CFI = 0,915 (lớn hơn 0,9) là tốt; chỉ số GFI = 
0,845 là chưa thỏa mãn điều kiện GFI lớn hơn 0,9, tuy nhiên, với cỡ mẫu của nghiên cứu này là 259 
thì chỉ số này là có thể chấp nhận; RMSEA = 0,06 (nhỏ hơn 0,08) là tốt. Từ đó, có thể kết luận phân 
tích CFA cho các khái niệm đều đạt tính đơn hướng, đảm bảo giá trị hội tụ, đảm bảo độ tin cậy và giá 
trị phân biệt. Mô hình nghiên cứu là phù hợp với dữ liệu nghiên cứu.  

Bảng 7. 
Kết quả phân tích nhân tố khẳng định 

Chỉ số Giá trị 

CMIN/df 1,863 

CFI 0,915 

TLI 0,905 

GFI 0,845 

RMSEA 0,060 

 

4.4. Mô hình cấu trúc tuyến tính 

Kết quả mô hình SEM cho thấy, mối quan hệ giữa bốn biến độc lập là hỗ trợ của Chính phủ, quy 
định về môi trường, định hướng chiến lược và nguồn lực doanh nghiệp với biến phụ thuộc “Áp dụng 
quản lý chuỗi cung ứng xanh” có ý nghĩa thống kê ở mức 95%. Trong các yếu tố này, sự hỗ trợ của 
Chính phủ và quy định môi trường là những yếu tố có tác động tích cực và lớn nhất đối với việc áp 
dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giá trị R2 hiệu chỉnh là 59% cho 
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thấy bốn biến độc lập trên giải thích được 59% sự biến thiên của biến phụ thuộc “Áp dụng quản lý 
chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa”.   

 

Bảng 8. 
Kết quả mô hình cấu trúc tuyến tính 

Mối quan hệ Hệ số S.E. C.R. p-value 

Áp dụng quản lý 
chuỗi cung ứng 
xanh 

ß Áp lực từ người mua 0,031 0,063 1,162 0,834 

ß Hỗ trợ của Chính phủ 0,223 0,101 5,638 0,003 

ß Quy định về môi trường 0,281 0,131 6,318 0,000 

ß Chi phí 0,067 0,082 1,577 0,151 

ß Định hướng chiến lược 0,112 0,091 2,042 0,023 

ß Nguồn nhân lực 0,151 0,098 2,651 0,011 

Ghi chú: S.E. (Standard Error): Sai số chuẩn; C.R. (Composite Reliability): Độ tin cậy tổng hợp. 

4.5. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 

Dựa trên kết quả nghiên cứu, kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu được trình bày trong 
Bảng 9.  

Bảng 9. 
Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết Hệ số chuẩn hoá Mức ý nghĩa (Sig.) Kết luận 

Giả thuyết H1 0,031 0,834 Bác bỏ 

Giả thuyết H2 0,223 0,003 Chấp nhận 

Giả thuyết H3 0,281 0,000 Chấp nhận 

Giả thuyết H4 0,067 0,151 Bác bỏ 

Giả thuyết H5 0,112 0,023 Chấp nhận 

Giả thuyết H6 0,151 0,011 Chấp nhận 

 

Có thể thấy, quy định môi trường là yếu tố có tác động lớn nhất đối với việc áp dụng quản lý chuỗi 
cung ứng xanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội, Quảng Ninh và TP.HCM. Các quy định 
về môi trường trong nước, chính sách môi trường của Chính phủ và các hiệp định môi trường quốc tế 
có vai trò thúc đẩy các doanh nghiệp thực hành các sáng kiến xanh trong quản lý chuỗi cung ứng. Kết 
quả này phù hợp với các phát hiện trong nghiên cứu của Zhu và cộng sự (2008), Bhool và Narwal 
(2013), Golicic và Smith (2013). Cùng với đó, sự hỗ trợ của Chính phủ cũng có tác động đáng kể đến 
doanh nghiệp trong thực hành các sáng kiến xanh. Điều này là hợp lý bởi sự hỗ trợ về chính sách, tài 
chính và sự giám sát của Chính phủ sẽ giúp các doanh nghiệp triển khai các sáng kiến xanh một cách 
hiệu quả. Kết quả này cũng phù hợp với các nghiên cứu trước đây của Darnall và Edwards (2008), 
Gotschol và cộng sự (2014), Vanalle và cộng sự (2017), Ikram và cộng sự (2020).  
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Cũng theo kết quả nghiên cứu, nguồn nhân lực của doanh nghiệp cũng là động lực thúc đẩy thực 
hành quản lý chuỗi cung ứng xanh. Các doanh nghiệp có nguồn nhân lực có trình độ sẽ dễ dàng chấp 
nhận những đổi mới để hướng đến sản xuất và tiêu dùng theo hướng bền vững. Điều này cũng đã 
được chứng minh trong các nghiên cứu của Hsu và cộng sự (2013), Wang và cộng sự (2016), Lin và 
cộng sự (2020). Ngoài ra, định hướng chiến lược của doanh nghiệp cũng quyết định việc lựa chọn 
thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh. Việc áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh có thể xuất phát 
từ chiến lược của doanh nghiệp hướng tới tăng khả năng cạnh tranh thông qua xây dựng hình ảnh 
trách nhiệm xã hội hoặc từ mục tiêu tối ưu hiệu quả kinh tế thông qua giảm tiêu thụ năng lượng, 
nguyên vật liệu. Kết quả này cũng đồng nhất với các nghiên cứu trước đây của Rao và Holt (2005), 
Green và cộng sự (2012), Zhu và cộng sự (2012), Hsu và cộng sự (2013).  

5. Kết luận và khuyến nghị 

 Trong nghiên cứu này, tác giả đã đề xuất mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến ý định áp dụng các 
thực hành chuỗi cung ứng xanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội, Quảng Ninh và TP.HCM. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố sự hỗ trợ của Chính phủ, quy định môi trường, định hướng 
chiến lược và nguồn nhân lực của doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến việc áp dụng quản lý chuỗi 
cung ứng xanh. Trong khi đó, các yếu tố áp lực từ người mua và chi phí có tác động không đáng kể 
đối với việc thực hành các sáng kiến xanh trong quản lý chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy việc phát triển 
các sáng kiến và thực hành xanh trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:  

Đối với các cơ quan quản lý, để thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng quản lý chuỗi 
cung ứng xanh, cần tiếp tục thắt chặt các quy định về môi trường và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ 
các quy định môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 
Chính phủ cần thực hiện các biện pháp hỗ trợ đối với các doanh nghiệp để thực hiện các sáng kiến 
xanh, đặc biệt là các hỗ trợ về tài chính như ưu đãi về thuế, phí hay tạo điều kiện tiếp cận tài chính 
cho doanh nghiệp. Điều này càng có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa bởi thực hành các 
sáng kiến xanh đòi hỏi các khoản đầu tư ban đầu tương đối lớn. Ngoài ra, các cơ quan quản lý cần 
tích cực nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và cộng đồng về vấn đề môi trường để khuyến 
khích các doanh nghiệp chủ động phát triển các ý tưởng và thực hành xanh trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh.  

Đối với các nghiệp nhỏ và vừa, để áp dụng các thực hành xanh trong chuỗi cung ứng, doanh 
nghiệp cần có sự chuẩn bị về nguồn lực công nghệ và chú trọng đến hoạt động đào tạo, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực. Việc áp dụng chuỗi cung ứng xanh đòi hỏi sự đầu tư trong lập kế hoạch, bắt 
đầu từ việc thiết kế sản phẩm thân thiện với môi trường, tính toán chi phí môi trường, phân tích vòng 
đời sản phẩm để giảm thiểu việc tiêu thụ năng lượng và sử dụng các vật liệu không thân thiện với môi 
trường. Thêm vào đó, quản lý chuỗi cung ứng xanh có thể là hoạt động chiến lược kinh doanh nhằm 
mục đích theo đuổi đồng thời hiệu quả hoạt động và hiệu quả đầu tư. Do đó, doanh nghiệp cần xây 
dựng hình ảnh tích cực về môi trường đối với khách hàng và các đối tác để nâng cao khả năng cạnh 
tranh của sản phẩm cũng như mở rộng thị phần; từ đó, đem lại hiệu quả bền vững cho doanh nghiệp.  

Ngoài các kết quả đạt được, nghiên cứu này còn tồn tại một số hạn chế sau: 
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- Thứ nhất, nghiên cứu này sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện, phi xác suất, do đó, các 
nghiên cứu trong tương lai có thể sử dụng các phương pháp chọn mẫu khác để tăng tính tin cậy của 
các kết luận nghiên cứu.  

- Thứ hai, nghiên cứu chỉ tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại một số địa phương ở Việt 
Nam. Các nghiên cứu tiếp theo có thể tiếp tục mở rộng phạm vi nghiên cứu ở các địa phương khác.  

- Thứ ba, trong nghiên cứu này, dữ liệu chủ yếu thu thập từ các doanh nghiệp sản xuất và cỡ mẫu 
nghiên cứu là tương đối nhỏ so với tổng thể. Do đó, sẽ rất có ích nếu hiểu rõ hơn về ý định thực hành 
quản lý chuỗi cung ứng xanh trong các loại hình kinh doanh và lĩnh vực công nghiệp khác nhau.  

- Cuối cùng, mô hình nghiên cứu đề xuất chỉ bao gồm 6 yếu tố thuộc môi trường bên ngoài và bên 
trong doanh nghiệp (áp lực từ người mua, hỗ trợ của Chính phủ, quy định về môi trường, chi phí, định 
hướng chiến lược, nguồn nhân lực của doanh nghiệp). Trong khi đó, vẫn tồn tại nhiều yếu tố tiềm 
năng khác ảnh hưởng đến việc áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh; do vậy, việc nghiên cứu sâu 
hơn có thể xem xét nhiều biến số hơn trong mô hình áp dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh, chẳng hạn 
như nghiên cứu vai trò của các đối tác trong chuỗi cung ứng trong việc áp dụng quản lý chuỗi cung 
ứng xanh. 
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